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A. Phần trắc nghiệm: 6 điểm

Câu 1: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 


A. 			B. 	


C. 			D. 

Câu 2: Cho . Khẳng định nào sau đây không đúng ?




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 3: Tìm ƯCLN(18,60) :
A . 6                  	B.30                     	 C. 12                    	D. 18

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 4: Kết quả của biểu thức ().(-2) là
A. -38		B. 38			C. -39			D. 39

Câu 5: Tìm x, biết: 

A. 		B. x = -3		C. x = 3		D. x = -2 
Câu 6: Tìm BCNN(9;24) 
A. 54                   B. 18                         C. 72                          D. 36

Câu 7: Số đối của  là:


A. 		B. -82			C. 28			D. 
Câu 8: Khẳng định nào sau đây không đúng về hình thang cân?
A. Hai cạnh đáy song song.
B. Hai cạnh bên bằng nhau.
C. Hai đường chéo bằng nhau.
D. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm.
Câu 9: Hình vuông có cạnh là 10cm thì chu vi của nó là:


A. 		B. 40cm		C. 		D. 80cm
Câu 10: Quan sát hình dạng của đồng hồ sau và cho biết đồng hồ có dạng hình gì trong các hình mà em đã học?
[image: ]
A. Hình tam giác đều
B Hình vuông
C. Hình chữ nhật
D. Hình thoi
Câu 11: Kết quả của phép tính (-4) + ( -8) là:
A. -12                     B. 12                 C. 4          		D. 32

Câu 12: Tính  = ? :




A.                        B. 		C.                      D. 
B.Tự luận: 4 điểm
Câu 13 (1 điểm): Thực hiện phép tính 
a) (-6) . (-2). (-5) . 3
b) 69 – [ 69 + (-10)]
Câu 14 (1 điểm): Tìm x biết
a) 8 x – 48 = 160    
b) 12.(x + 9) = 132
Câu 15: (1 điểm)  Một khu vườn hình chử nhật có chiều dài là 20 cm ,chiều rộng là 5cm .Tính chu vi và diện tích khu vườn
[image: 97C0E548]Câu 16: (1 điểm) Quan sát biểu đồ tranh và trả lời các câu hỏi:




a) Con gà nào đẻ được nhiều trứng nhất? Con gà nào đẻ được ít trứng nhất?
b) Ba con gà mái mơ, gà mái ri, gà mái đen đã đẻ được tất cả bao nhiêu quả trứng?

ĐÁP ÁN:
A. Trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm
	1A
	2D
	3A
	4B
	5B
	6C

	7C
	8D
	9B
	10A
	11A
	12B


B. Tự luận: ( 4 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 13
	a) (-6) . (-2). (-5) . 3
= ( -6).3 . (-2)(-5) = (-18). 10 = - 180
b) 69 – [ 69 + (-10)] = 69 – 59 = 10
	
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 14
	a) 8 x – 48 = 160   
    8x          = 208 
       x          = 2 6
b) 12.(x + 9) = 132
           x + 9 = 11
           x       = 2
	  

0,5 điểm


0,5 điểm

	Câu 15
	Chu vi khu vườn hình chữ nhật là: (20 + 5). 2 = 50 m
Diên tích khu vườn hình chữ nhật là 20 . 5 = 100 m2
	0,5 điểm
0,25 điểm

	Câu 14
	a) Con gà mái ri đẻ nhiều trứng nhất
 Con gà mái mơ đẻ ít trứng nhất
b) Số rứng ba con gà đẻ là : 4 + 6 + 5 = 15 trứng
	
	
0,5 điểm
0,5 điểm
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